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SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Số:             /SYT-KHNVTC              Ninh Thuận, ngày          tháng       năm 2023 

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC 
 

TT Tên cơ sở 
Cấp độ 

ATSH 
Số/ký hiệu 

Ngày đơn 

vị công bố 

Người 

đứng đầu 
Địa chỉ Điện thoại 

1 
Phòng khám Đa khoa Thái 

Hòa 
II 157/CV-PKĐKTH 19/9/2016 

Kiều Tấn 

Bình 

Số 93-95 Ngô Gia Tự, phường 

Thanh Sơn, thành phố.Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0938 010167 

2 
Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền 
II 399/BVYDCT-XN 13/9/2016 

Lê Ngọc 

Anh 

Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ 

Hương, thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0683 821668 

3 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Sơn  
II 635/BVKV-KHTH 22/9/2016 

Hoàng 

Thanh 

Xuân 

Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
0987 655996 

4 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Phước 
II 249/TTYT-KXN 24/10/2016 

Quảng Đại 

Hương 

Khu phố 6, thị trấn  Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận 

0918 098334 

5 

Phòng khám đa khoa khu 

vực Tháp Chàm thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố 

Phan Rang Tháp Chàm 

II 556/TTYT-PKTC 17/10/2016 
Nguyễn 

Mười 

Số 08 Minh Mạng, phường Đô 

Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0683 882612 

6 Bệnh viện Mắt Ninh Thuận II 44/BVM-KCLS 16/01/2017 
Phạm Văn 

Hải 

Số 368 Ngô Gia Tự, phường Tấn 

Tài, thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0908180629 



2 

 

TT Tên cơ sở 
Cấp độ 

ATSH 
Số/ký hiệu 

Ngày đơn 

vị công bố 

Người 

đứng đầu 
Địa chỉ Điện thoại 

7 Phòng khám đa khoa 16/4 I 10/PK16/4 27/6/2017 
Trương Văn 

Thọ 

Số 18, đường 16/4, phường Kinh 

Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0903325476 

8 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật 
II 333/KSBT 23/08/2017 

Nguyễn Nhị 

Linh 

Số 47 Lê Hồng Phong, phường Mỹ 

Hương, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

02593823070 

9 
Trung tâm Y tế huyện 

Thuận Bắc 
II 193/TTYT 12/9/2017 

Nguyễn 

Thành Định 

Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 
02593625474 

10 
Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi 
II 613/BVLVBP 18/10/2018 

Trần Trọng 

Danh 

Quốc lộ 1A, xã Phước Thuận, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận 

0292240117 

11 
Bệnh viện chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần 
II 

398/BVCKDLTT- 

XNCĐHA 
24/10/2018 

Nguyễn 

Văn Cường 

Số 30 Phạm Ngũ Lão, phường 

Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

02593823206 

12 

Trạm Chẩn đoán xét 

nghiệm và Điều trị bệnh 

động vật 

I 57/CĐXN 20/11/2018 
Nguyễn Thị 

Yến Linh 

Số 90 đường 16/4, phường Mỹ 

Hải, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

02593835626 

13 
Phòng khám đa khoa Trà 

Sanh 
II 1149/PKĐKTS 24/12/2018 

Lê Thị 

Liêm 

Số 43 Trần Phú, khu phố 4, Thanh 

Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận 

02593504609 

14 

Phòng xét nghiệm HIV, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật (Cơ sở 2) 

II 132/KSBT-XNCĐHA 29/01/2019 
Nguyễn Nhị 

Linh 

Đường Bùi Thị Xuân, Tp. Phan 

Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận 
02593922864 

15 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Hải 
II 284/TTYT 14/03/2019 

Trần Văn 

Hương 

Số 93 Phạm Ngọc Thạch, Khánh 

sơn 1, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận 

02593873070 
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TT Tên cơ sở 
Cấp độ 

ATSH 
Số/ký hiệu 

Ngày đơn 

vị công bố 

Người 

đứng đầu 
Địa chỉ Điện thoại 

16 

Phòng xét nghiệm huyết 

học thuộc Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh Thuận 

II 1432/BVT-KHTH 02/5/2019 

Thái 

Phương 

Phiên 

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, Tp. Phan Rang- Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

02593831799 

17 

Phòng xét nghiệm sinh hóa 

– vi sinh thuộc Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

II 1432/BVT-KHTH 03/5/2019 

Thái 

Phương 

Phiên 

Đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Văn Hải, Tp. Phan Rang- Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

02593831799 

18 

Phòng khám đa khoa khu 

vực Phan Rang thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm 

II 217/TTYT-PKPR 19/3/2020 
Nguyễn 

Văn Vân 

364 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, 

thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

02593826981 

19 

Bệnh viện Sài Gòn – Phan 

Rang II 165/CB-BVSGPR 23/8/2021 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ 

Hương, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

02593968686 

20 

Phòng Xét nghiệm Y khoa 

Tâm An II 04/PXNTA 30/4/2023 
Dương 

Thanh Lan 

03 Hồ Xuân Hương, phường Kinh 

Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

0919196991 

 

Nơi nhận: 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm KSBT (đăng tải Website của Sở Y tế, 

   thay Công văn số 4254/SYT-KHNVTC ngày 

  24/8/2021 của Sở Y tế); 

- Các phòng của sở; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Vũ Chương 
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